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Nhập dữ liệu đối với Danh sách chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân
Mục đích
Hướng dẫn NSD nhập mẫu Danh sách chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân
Điều kiện thực hiện
NSD đăng nhập thành công ứng dụng HTKK
Người thực hiện
Người nộp thuế
Đường dẫn chức năng
Kê khai\Thuế thu nhập cá nhân\DS chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã nộp thay
Cách sử dụng
NSD truy cập đường dẫn chức năng và thực hiện các bước sau:
Nhập thông tin và lưu vào CSDL
Bước 1: Nhập thông tin trên màn hình nhập ngày lập và nhấn nút “Đồng ý”:
[image: ]
Ngày lập: Bắt buộc nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, ngày lập <= Ngày hiện tại
Lần gửi: Bắt buộc nhập dạng số tự nhiên >0
Bước 2: Nhập thông tin tờ khai:
[image: ]
Các chỉ tiêu cần nhập:
Kèm theo chứng từ nộp NSNN:
Số: Bắt buộc nhập số chứng từ, định dạng text
Số tham chiếu: Bắt buộc nhập số tham chiếu, định dạng text
Ngày: Bắt buộc nhập ngày, định dạng dd/mm/yyyy và ngày phải <= ngày hiện tại
Chỉ tiêu [05] Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID):
Bắt buộc chọn 1 trong 4 giá trị sau đó nhập thông tin chi tiết
Chỉ tiêu [06] Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo:
Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số tờ khai” thì bắt buộc chọn 1 trong các loại kỳ thuế (Năm/ quý/ tháng/ lần phát sinh) sau đó nhập thông tin kỳ thuế
Nếu chọn Loại kỳ là “Năm” thì nhập theo kỳ thuế theo định dạng yyyy
Nếu chọn Loại kỳ là “Quý” thì nhập kỳ thuế theo định dạng Q/yyyy
Nếu chọn Loại kỳ là “Tháng” thì nhập kỳ thuế theo định dạng mm/yyyy
Nếu chọn Loại kỳ là “Lần phát sinh” thì nhập kỳ thuế theo định dạng dd/mm/yyyy
Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số quyết định” thì bắt buộc nhập “Ngày quyết định” theo định dạng dd/mm/yyyy
Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số thông báo” thì bắt buộc nhập “Ngày thông báo” theo định dạng dd/mm/yyyy
Chỉ tiêu [07] Tiểu mục (Nội dung khoản nộp NSNN): Mặc định là “1001 - Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công”
Chỉ tiêu [08] Tổng số tiền đã nộp NSNN: Bắt buộc nhập số nguyên >0
Chỉ tiêu [09] Tổng số tiền nộp thừa kỳ trước được bù trừ (nếu có): Nhập số nguyên >=0
Cột (2) MST: Bắt buộc nhập, không được nhập trùng MST giữa các dòng
Cột (3) Tên NNT: Bắt nhập nhập, định dạng text
Cột (4) Số tiền đã khấu trừ: bắt buộc nhâp số nguyên >0
Cột (5) Số tiền đã nộp NSNN: Hiển thị mặc định = cột (4), cho phép sửa định dạng số nguyên >=0. Tổng cột (5) phải = chỉ tiêu [08]
Cột (6) Số nộp thừa kỳ trước được bù trừ (nếu có): Nhập số nguyên >=0. Tổng cột (6) phải = chỉ tiêu [09]
Bước 3: Nhấn <Ghi> để lưu lại thông tin vào CSDL
Nhận thông tin từ file excel và lưu vào CSDL
Bước 1: Tại màn hình kê khai chi tiết tờ khai, chọn link <Mẫu tải bảng kê> để lấy mẫu bảng kê
[image: ]
Bước 2: Nhập thông tin vào file bảng kê excel (các chỉ tiêu giống với nhập trực tiếp trên UD)
[image: ]
Bước 3: Chọn nút <Tải bảng kê>
[image: ]
Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu “…” để chọn file đính kèm, sau đó nhấn <Tải dữ liệu>
[image: ]
Bước 5: Nhấn nút <Ghi> để lưu lại thông tin vào CSDL
Nhận thông tin từ file có cấu trúc (XML) và lưu vào CSDL
Bước 1: Tại màn hình kê khai chi tiết tờ khai, chọn nút <Nhập từ XML>
Bước 2: Chọn file XML
Bước 3: Nhấn nút <Ghi> để lưu lại thông tin vào CSDL
Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên màn hình kê khai tờ khai
Để thêm dòng sử dụng phím F5
Để bớt dòng sử dụng phím F6
Nhập lại thông tin:
[image: ]
Sử dụng chức năng này để xoá bỏ toàn các thông tin đã kê khai trên màn hình để kê khai lại từ đầu. 
Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Nhập lại” hoặc bấm phím tắt <Alt> + H.
In tờ khai:
[image: ]
Sử dụng chức năng này để in dữ liệu kê khai trên màn hình ra mẫu tờ khai, ứng dụng kiểm tra dữ liệu và chỉ xuất hiện màn hình in khi dữ liệu không còn lỗi. 
Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “In” hoặc bấm phím tắt <Alt> + I. Màn hình in xuất hiện như sau:
[image: ]
Bạn có thể chọn máy in, số bản in và số trang in. Mục “Chọn máy in” sẽ hiển thị tên máy in mặc định được cấu hình trong Windows. Nếu không thấy tên máy in thì tức là máy tính này chưa được cài máy in. Khi đó phải cài máy in trước khi sử dụng ứng dụng.
Nếu muốn xem trước màn hình in ra thì bấm chuột trái vào nút “Xem trước”. Màn hình xem trước xuất hiện trên đó có các nút để dịch chuyển giữa các trang, phóng to, thu nhỏ, nút in và thoát.
[image: ]
Nút có hình mũi tên sang bên phải [image: ] để dịch chuyển sang trang tiếp theo. Nếu là trang cuối cùng thì màu của mũi tên sẽ đổi thành [image: ].
Nút có hình mũi tên sang bên trái [image: ] để dịch chuyển sang trang trước. Nếu là trang đầu tiên thì màu của mũi tên sẽ đổi thành [image: ].
Nút [image: ] để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình in.
Nút [image: ] để in ra máy in đồng thời thoát màn hình xem trước.
Nút [image: ] để thoát màn hình xem trước.
Xóa tờ khai:
[image: ]
Sử dụng chức năng này để xoá tờ khai. 
Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Xoá” hoặc bấm phím tắt <Alt> + X.
Kết xuất tờ khai:
[image: ]
[image: ]
Sử dụng chức năng này để kết xuất dữ liệu kê khai trên màn hình ra file excel/ file XML, ứng dụng kiểm tra dữ liệu và chỉ cho phép kết xuất ra file khi dữ liệu không còn lỗi. 
Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Kết xuất” hoặc bấm phím tắt <Alt> + K.

	Tài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng Hỗ trợ kê khai
	V1.0


/2020/KT/TCT-FIS
image2.png
Neaylip 14 Thing 02 Nam 2025

Lingi





image3.png
110 tai bing K

DANH SACH CHI TIET S TIEN NOP THUE TNCN DA NOP THAY CHO TUNG CA NHAN

[o1] ngiy 14/02/2025
[02] t3n gi thi. 1

e
= —
B —
) E—
[03] Tén nguisi ndp thué (khsu tri, ndp thay): Nguyén Vin A
Sl
e
AT
N — L —
) E—
Ty E—
e e
108] Tong 5 n 3 s | E—
R ——— | —

oing vt
sl e - ot | s g sdp | 35 04pia ke dunc
[ @ [] (@) 5) [G]

5 5

Tang cing o]





image4.png
DANH SACH CHI TIET SO TIEN NOP THUE TNCN DA NOP THAY CHO TUNG CA NHAN

[01] Ngay ay 15/02/2025
[02] L3n gt thi: 1





image5.png
B - =
Mome | et Pogeloyowt  Fomulss  Dte  Reiew  Viw Acobot @ Telme. TooyNowen Tharh2-

% e CondionslFormatting = Belnsert + | 3+ 3
[ E o fo Jas = o | & : >
o BB - $ - % * [ FormatasTable~ E¥Delete -~ [+ £~ et
e BIU- L DA o W [ celstyies~ EFomat | &+ o
Cipboard Font 5 mgmment 5 number 5 syes Cols | eating | Adobeda. &
) - = v
B c D E F [ 5]
2
3 o £ i 5 Khiu tri i 56 ndp thira ky truge.
Do st Ten T ssungsknduts | ssuenasnspuom | 381 by e
s r 7 7 7 7 7
6 M @ @ “ ® ©
7
8
9
10
1"
12
! E
owo | ® [ 5]

1005





image6.png
HEu taibang k&

DANH SACH CHI TIET SO TIEN NOP THUE TNCN DA NOP THAY CHO TUNG CA NHAN

[01] Ngay 15/02/2025
[02] Lin gifi thif: 1
Kem theo ching tifndp NSN:
e [ ]
<5 tham chice:
naiy 1
[03] Tén ngut p thué (khéu trir, nép thay): Nguyén Vén A
[04] Ma 55 the 2300199950

[05] Sé té khai/ S5 quyét dinh / S6 théng bao/Ma dinh danh h so (ID):

[06] Ky thu&/ Ngay quyét dinh/Ngay théng bao
T — P —
R e—

[07] Ti€u muc (N&i dung khoan nép NSNN) 1001 - Thué thu nhap tir tién hwdng, tién céng
{081 Tong 5 20 4 np st —
109] Tong 5 tRnngp thic byt udc bt (o o) [

Do vitién: Dng Viét Nam

s nst Ten Nt Sotien dakhautris | S5tien danopsn [0 "OPIhUS by trfde dudc
W[ ol Té khai
F5: Thém ding
MNigplai o i X Kewit | MnaptiXML | Beng

F6: X6a dong





image7.png
O Them diiu vao i iéu da cs.
O Them di liéu méi, x6a di iéu d& c6





image8.png
k3

Kewd | NmdptiXML | Béng




image9.png
Tabingke | Mol | G | b | xa | Kawa | NepuxuL | e




image10.png
Chonméyin |Microsoft Print to PDF

Sébanin 1

Trangin

_n[emmee ] e




image11.png
Print Preview -

@0 Qzoom -4 4 1 of2 b P| X Close




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png
Tibsngké | Nasplai ahi n Kewd | NmdptiXML | Béng




image20.png
Tibsngké | Nasplai &

e
k3

NhsptiXML | Béng




image21.png
Kt xust file

© Katxudt XML
O Két xust Excel





image1.jpeg




